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DANH SÁCH 

PHÂN BỔ NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ 

ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ ĐĂK KÔI KHOÁ XVI, NHIỆM KỲ 2026-2031 

(Kèm theo Tờ trình số:       /TTr-UBND ngày      /02/2026 của UBND xã) 

 

ST

T 
Họ và tên 

Ngày, 

tháng, 

năm sinh 

Giới 

tính 
Quốc 

tịch 
Dân 

tộc 

Tôn 

giáo 

Quê 

quán 

Nơi ở  

hiện nay 

Trình độ 

Nghề 

nghiệp, 

chức vụ(4) 

Nơi 

  công 

tác 

Ngày 

vào 

Đảng 

(nếu có) 

Đại 

biểu 

HĐND 

(nếu 

có) 

Ghi 

chú 

Giáo 

dục 

phổ 

thông 

Chuyên 

môn, 

nghiệp 

vụ 

Học 

hàm, 

học vị 

Lý luận 

chính 

trị 

Ngoại 

ngữ 
     

I ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 1 (gồm Kon Keng, Kon Lung, Kon Rá) 

1 Cao Xuân Tân 20/8/1981 Nam 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã 

Xuân 

An, tỉnh 

Gia Lai 

374-Trần 

Khánh Dư, Tổ 

2, Phường 

Đăk Cấm, tỉnh 

Quảng Ngãi 

12/12 ĐH 
Thạc 

sỹ 
Cao cấp B 

UV BTV, 

Chủ nhiệm 

UBKT 

Ủy ban 

Kiểm 

tra 

Đảng 

ủy 

25/7/200

6 
X  

2 Võ Phước Hà 04/5/1985 Nam 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Phú 

Lộc, 

Thành 

phố 

Huế 

Thôn 13, xã 

Kon Brai, tỉnh 

Quảng Ngãi 

12/12 ĐH  
Trung 

cấp 
B 

Phó trưởng 

ban Kinh 

tế - Ngân 

sách 

HĐND xã 

UBND 

xã Đăk 

Kôi 

10/4/201

4 
X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 A Quyết 24/10/1986 Nam 
Việt 

Nam 

Xơ 

Đăng 
Không 

Xã Đăk 

Kôi, 

tỉnh 

Quảng 

Ngãi 

Thôn Kon 

Lung, xã Đăk 

Kôi, tỉnh 

Quảng Ngãi 

12/12 ĐH  
Trung 

cấp 
B2 Làm nông 

Thôn 

Kon 

Lung, 

xã Đăk 

Kôi, 

tỉnh 

Quảng 

Ngãi 

08/10/20

10 
X  

4 
Nguyễn Thị Mai 

Hương 
10/10/1982 Nữ 

Việt 

Nam 
Kinh Không 

Phường 

An 

Nhơn 

Bắc, 

tỉnh Gia 

Lai 

29A Cao Bá 

Quát, Phường 

Kon Tum, tỉnh 

Quảng Ngãi 

12/12 ĐH  TC B Công chức 

Ban 

Xây 

dựng 

Đảng 

Đảng 

ủy xã 

 

 

 

 

07/12/20

10 

  

5 Phạm Hữu Tài 26/4/1997 Nam 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Phường 

Ba 

Đồn, 

tỉnh 

Quảng 

Trị 

21 Võ Văn 

Dũng, P. Kon 

Tum, tỉnh 

Quảng Ngãi 

12/12 ĐH   ƯDCB 

Chuyên 

viên Văn 

phòng 

Đảng ủy 

Văn 

phòng 

Đảng 

ủy xã 

   

II ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 2 (Gồm Kon Mong Tu, Kon Vi Vàng, Kon Bỉ) 

1 
Nguyễn Văn 

Thủy 
21/01/1978 Nam 

Việt 

Nam 
Kinh Không 

Thiệu 

Hóa - 

Thanh 

Hóa 

291 Trần 

Khánh Dư, 

Phường Đăk 

Cấm, tỉnh 

Quảng Ngãi 

12/12 Ths  CC 

Chứng 

chỉ 

tiếng 

anh 

Bí thư 

Đảng ủy xã 

Đảng 

ủy xã 

Đăk 

Kôi 

23/6/200

3 
  

2 
Nguyễn Văn 

Bình 
11/9/1974 Nam 

Việt 

Nam 
Kinh Không 

Thành 

Sen, Hà 

Tĩnh 

01 A Ninh, 

phường Kon 

Tum, tỉnh 

Quảng Ngãi 

12/12 ĐH  Cao cấp B 
Trưởng 

Công an xã 

Công 

an xã 

Đăk 

Kôi 

04/7/200

3 
  

3 
Đặng Thị Xuân 

Trúc 
10/4/1982 Nữ 

Việt 

Nam 
Kinh Không 

Sơn 

Tịnh – 

Quảng 

Ngãi 

Thôn 8 Kon 

Nhên, xã Kon 

Braih, tỉnh 

Quảng Ngãi 

12/12 ĐH  C C 

Anh 

văn 

chức 

chỉ B 

Cán bộ 

Ban 

Xây 

dựng 

Đảng 

Đảng 

ủy xã 

02/7/200

3 
x  

4 Y Bích 03/4/1995 Nữ 
Việt 

Nam 

Tơ 

Dră 
Không 

Xã Đăk 

Kôi, 

tỉnh 

Quảng 

Ngãi 

Thôn Kon 

Mong Tu xã 

Đăk kôi tỉnh 

Quãng Ngãi 

12/12     

Chi hội 

trưởng Chi 

hội phụ nữ 

Thôn 

Kon 

Mong 

Tu xã 

Đăk kôi 

tỉnh 

03/5/201

9 
  



Quãng 

Ngãi 

5 
Đào Thị Thanh 

Thảo 
11/12/1996 Nữ 

Việt 

Nam 
Kinh Không 

Phú 

Thuận, 

Đà 

Nẵng 

Thôn 13, xã 

Kon Braih, 

tỉnh Quảng 

Ngãi 

12/12 CĐ  
Trung 

cấp 
B1 Cán bộ 

Công 

an xã 

Đăk 

Kôi 

08/12/20

17 
  

III ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 3 (Gồm Kon Long, Kon Lỗ)    

1 Nguyễn Minh Trí 10/10/1979 Nam 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã 

Nghĩa 

Giang, 

tỉnh 

Quảng 

Ngãi 

Tổ 3, p. Đăk 

Cấm, tỉnh 

Quảng Ngãi 

12/12 Ths  CC B 

PBT, Chủ 

tịch UBND 

xã 

UBND 

xã Đăk 

Kôi 

05/10/20

07 
  

2 Y Nhang 05/11/2001 Nữ  
Việt 

Nam 

Xơ 

Đăng 
Không 

Xã Đăk 

Kôi, 

tỉnh 

Quảng 

Ngãi 

Thôn Kon 

Long, xã Đăk 

Kôi, tỉnh 

Quảng Ngãi 

11/12     Làm nông 

Thôn 

Kon 

Long, 

xã Đăk 

Kôi, 

tỉnh 

Quảng 

Ngãi 

   

3 Doãn Văn Kiên 01/01/1984 Nam 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã 

Giao 

Thủy, 

tỉnh 

Ninh 

Bình 

Thôn 9, xã 

Kon Braih, 

tỉnh Quảng 

Ngãi 

12/12 ĐH  
Trung 

cấp 
B 

Chuyên 

viên Văn 

phòng 

HĐND-

UBND xã 

Văn 

phòng 

HĐND-

UBND 

xã 

13/6/201

2 
  

IV ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 4 (Gồm Kon Đó, Tu Ngó-Kon Bông, Kon RGỗh, Kon Rlong) 

 

 

 

1 

 

 

 

A Vai 17/10/1980 Nam 
Việt 

Nam 

Xơ 

Đăng 
Không 

Xã Đăk 

Kôi, 

tỉnh 

Quảng 

Ngãi 

Thôn Kon 

Rgỗh, xã Đăk 

Kôi, tỉnh 

Quảng Ngãi 

12/12 ĐH  Cao cấp B 

Chủ tịch 

UBMTTQ

VN xã 

Ủy ban 

MTTQ

VN xã 

01/01/20

05 
X  

2 Đỗ Thế Năng 19/6/1986 Nam 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Tân 

An, TP. 

Hải 

Phòng 

Xã Đăk Hà, 

tỉnh Quảng 

Ngãi 
12/12 ĐH  Sơ cấp  

Chỉ huy 

trưởng 

Ban Chỉ 

huy quân 

sự xã 
30/4/2008   



3 Y Thiên 14/12/1995 Nữ 
Việt 

Nam 

Xơ 

Đăng 
Không 

Xã Đăk 

Kôi, 

tỉnh 

Quảng 

Ngãi 

Thôn Tu Ngó 

– Kon Bông, 

xã Đăk Kôi, 

tỉnh Quảng 

Ngãi 

10/12   Sơ cấp  Làm nông 

Thôn 

Tu Ngó 

- Kon 

Bông, 

xã Đăk 

Kôi, 

tỉnh 

Quảng 

Ngãi 

30/8/201

4 
X  

4 H’Un Siu 15/04/1979 Nữ 
Việt 

Nam 

Ja 

Rai 
Không 

Xã Ea 

Súp, 

tỉnh 

Đăk 

Lăk 

Thôn 8, xã 

Kon Braih, 

tỉnh Quảng 

Ngãi 

12/12 ĐH  
Trung 

cấp 
 

Chuyên 

viên cơ 

quan 

UBMTTQ

VN xã 

Ủy ban 

MTTQ 

Việt 

Nam xã 

20/7/201

7 
  

5 Đinh Minh Tân 08/05/1977 Nam 
Việt 

Nam 
H’rê Không 

Xã Sơn 

Mai, 

tỉnh 

Quảng 

Ngãi 

Thôn 13, xã 

Kon Braih, 

tỉnh Quảng 

Ngãi 

12/12 ĐH  
Trung 

cấp 
A 

Chuyện 

viên 

UBMTTQ

VN xã; 

Phó Chủ 

tịch Hội 

Nông dân  

Uỷ ban 

MTTQ 

Việt 

Nam xã 

23/7/201

4 
  

V ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 5 (Gồm Ngọc Răng-Nhân Liếu, Tu Krối) 

1 Đinh Địa 12/06/1980 Nam 
Việt 

Nam 
Hrê Không 

Xã Sơn 

Hạ, tỉnh 

Quảng 

Ngãi 

Thôn Kon 

Keng, xã Đăk 

Kôi 

12/12 ĐH  Cao cấp B 

Phó chủ 

tịch HĐND 

xã 

UBND 

xã Đăk 

Kôi 

11/8/200

9 
X  

2 A Câu 16/11/1986 Nam 
Việt 

Nam 

Xơ 

Đăng 
Không 

Xã Đăk 

Kôi, 

tỉnh 

Quảng 

Ngãi 

Thôn Ngọc 

Răng - Nhân 

Liếu, xã Đăk 

Kôi, tỉnh 

Quảng Ngãi 

12/12 ĐH  Cao cấp  
Bí thư Chi 

bộ 

Thôn 

Ngọc 

Răng - 

Nhân 

Liếu, xã 

Đăk 

Kôi, 

tỉnh 

Quảng 

Ngãi 

10/10/20

11 
  

3 
Nguyễn Thị Ánh 

Mai 
21/03/1981 Nữ 

Việt 

Nam 
Kinh  Không 

Phường 

Bàn 

Thạch, 

TP Đà 

Nẵng 

Thôn 9, xã 

Kon Braih, 

tỉnh Quảng 

Ngãi 

12/12 ĐH  
Trung 

cấp 
Không 

Chuyên 

viên phòng 

Văn hóa - 

Xã hội  

Phòng 

Văn 

hóa - 

Xã hội 

03/10/20

17 
  

VI ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 6 (Gồm Tu Rơ Băng, Tea Reang, Trăng Nó-Blo) 



1 Đinh Văn Quang 25/12/1981 Nam 
Việt 

Nam 
Hre Không 

Ba 

Động - 

Quảng 

Ngãi 

Thôn 2, xã 

Đăk Rve, tỉnh 

Quảng Ngãi 

12/12 Ths  CC  

PBT TT 

Đảng ủy, 

Chủ tịch 

HĐND xã 

Đảng 

ủy xã 

Đăk 

Kôi 

03/10/20

06 
X  

2 Y Hội 05/05/1984 Nữ 
Việt 

Nam 

Xơ 

Đăng 
Không 

xã Đăk 

Kôi, 

tỉnh 

Quảng 

Ngãi 

Thôn Kon 

Rgỗh, xã Đăk 

Kôi, tỉnh 

Quảng Ngãi 

12/12 ĐH  Cao cấp B 

Phó trưởng 

ban Văn 

hóa – Xã 

hội HĐND 

xã 

UBND 

xã Đăk 

Kôi 

01/01/20

06 
X  

3 
Nguyễn Duy 

Khánh 
19/12/1990 Nam 

Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Phù 

Mỹ 

Nam, 

tỉnh Gia 

Lai 

Thôn 1, xã 

Kon Braih, 

tỉnh Quảng 

Ngãi 

12/12 

Kỹ sư 

Nông 

học 

  B 

Chuyên 

viên Phòng 

Kinh tế xã 

Đăk Kôi 

Phòng 

Kinh tế 

xã Đăk 

Kôi 
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